SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT  CƯMGAR
KỲ THI OLYMPIC 10-3 LẦN THỨ III
ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ MÔN:VẬT LÝ ; LỚP11
	Câu 1( 5điểm):

 Một viên đạn nặng m0 = 50g đang bay theo phương ngang với tốc độ v0 = 16m/s thì mắc vào một túi cát nặng m =150g. Túi cát được treo vào một xe nhỏ có khối lượng m2=600g, có thể trượt không ma sát trên một đường ray; dây nhẹ , không dãn , dài 1,2m. 

a. Giả sử toàn bộ động năng mất mát do va chạm giữa đạn và túi cát đều chuyển thành nhiệt. Xác định lượng nhiệt này? 

b. Sau va chạm túi cát lên đến độ cao cực đại bao nhiêu so với vị trí thấp nhất của nó ? Xác định lực căng dây treo tại vị trí cao nhất đó ?

c. Khi từ bên phải trở về vị trí thấp nhất , túi cát có tốc độ bằng bao nhiêu? Xác định lực căng dây khi đó ? 
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Đáp án 
	a. Sau va chạm viên đạn nằm trong bao cát và tạo thành một vật có khối lượng 

m1=m0+m =0,2kg và  chuyển động với vận tốc 
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng theo phương ngang :
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*Tính nhiệt lượng tỏa ra do va chạm :

áp dụng định luật bảo toàn năng lượng :
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	b. Xác định độ cao lớn nhất của túi cát 

Ngay sau khi viên đạn cắm vào túi cát , túi cát chuyển động theo một cung tròn  sang phải và kéo xe chuyển động theo phương ngang 

Gọi 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image6.wmf]12
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 là vận tốc của túi cát so với xe. ở vị trí cao nhất v12 =0. Túi cát và xe chuyển động với cùng vận tốc 
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Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có :
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	Theo  ĐLBT cơ năng : 
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Mặt khác : 
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	Lực tác dụng lên xe:
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lực căng dây 
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. Xe chuyển động do lực căng dây T. Theo hướng chuyển động gia tốc của xe :  
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	So với xe túi cát chuyển động tròn quanh điểm treo trên xe dưới  tác dụng của các lực : 
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. ở vị trí cao nhất v12 =0, theo định luật II Niuton ta có  
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	c. Khi túi cát đi từ vị trí cao nhất bên phải về VT thấp nhất. Gọi 
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 lần lượt là vận tốc của túi cát và xe so với hệ qui chiếu đứng yên

áp dụng ĐLBT  động lượng theo phương ngang ta có : 
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Theo định luật bảo toàn cơ năng : 
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	Giải hpt (1) và ( 2) ta được 
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	Khi túi ở vị trí thấp nhất (
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ta có :    
[image: image30.wmf]'2

12

111

1

'''

1212

4,67

4/

v

Tmgm

TN

l

vvvms

ü

-=

ï

Þ=

ý

ï

=-=-

þ

………………………………………………


	0,25đ

0,5đ


Câu 2( 5điểm)Cho hai điện tích q1=q2 =q>0 đặt tại hai điểm A,B trong không khí AB=2a

a. Xác định véc tơ cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường trung trực của AB cách AB đoạn h.

b. Định h để EM cực đại. Tính giá trị cực đại này theo ?

Đáp án  
	theo nguyên lý chồng chất điện trường ta có :  
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Với : 
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có điểm đặt tại M và có phương chiều như hình vẽ 

Hình vẽ biểu diễn các vec tơ  : 
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	Về độ lớn : 
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	Đặt : 
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Từ hình vẽ ta có :  
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	b. định h để EM cực đại 

theo câu a ta có : 
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lấy đạo hàm EM theo h ta được 
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	vậy khi 
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	Câu 3( 5điểm )
Cho mạch điện như hình vẽ

R1=2R2;R4=2R3;
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RA=RG=0; RV rất lớn 
[image: image48.wmf]
a. K mở , vôn kế chỉ 10V , ampe kế chỉ 1/3A. Tính R1,R2,R3,R4.

b. K đóng , điện kế chỉ 0. Tính E2

c. Thay khóa K bằng tụ điện có điện dung C=3
[image: image49.wmf]F
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và đổi cực nguồn E2. tính điện tích Q của tụ và xác định dấu điện tích trên các bản tụ?
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	Đáp án 
a. khi K mở ta có SĐMN:   
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Nên  
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	theo đề ta có :
 UAB =Uv =10V và IA = I34=1/3A
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	Mặt khác ta có : E1 = UAB+I.r
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Và I=I12+I34=>I12 =I-I34 =2/3A……………………………………………………………

=> R12 =3R2 =
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  và R1 =2R2 =10
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	b. khi K đóng : IG = 0 coi như nhánh E2  hở mạch nên ta có: E2 =UNM 

và sơ đồ mạch ngoài như câu a. 


	0,5đ

	Theo kết quả câu a ta có: UNM =UNA+UAM = -I34.R3+I12.R1=10/3V=> E2 =10/3V………….

	0,5đ

	C. Thay khóa K bằng tụ điện C và đổi cực của nguồn E2 thì nhánh E2 và C hở  vì tụ điện không cho dòng điện không đổi qua nó . Nên sơ đồ mạch ngoài và các kết quả giống như câu a.Ta có UNM =10/3V; E2 =10/3V……………………………………………………..
Theo sơ đồ ta có UNM=-E2+UPM=>UPM= UNM+E2=20/3V>0…………………………………

=>VP>VM vậy bản tụ nối với M là bản âm …………………………………………………..

Điện tích trên tụ : Q=C.UPM =2.10-5C………………………………………………………..
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	Câu 4( 5điểm):Một từ trường đều B = 0,02T tồn tại giữa hai mặt phẳng P,Q cùng song song với các đường sức từ và cách nhau d=2cm. Một electron (biết 
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) có vận tốc đầu bằng 0, được tăng tốc bởi một hiệu điện thế U rồi sau đó được đưa vào từ trường tại một điểm A trên mặt phẳng P theo phương vuông góc với P như hình vẽ. Hãy xác định thời gian chuyển động của e lectron trong từ trường và phương chuyển động cuả electron khi nó ra khỏi từ trường trong những trường hợp sau đây :

a. U=3,52kV 
b. U=18,88kV


[image: image66]


	Hình vẽ câu a

0,5đ


[image: image67]
	Hình vẽ câu b

0,5đ


[image: image68]
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	a. Electron được tăng tốc trong điện trường U  rồi bay vào vùng từ trường . Vận tốc của e khi bắt đầu bay từ trường là: 
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	Khi bay vào từ trường với 
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 quỹ đạo là một đường tròn và lực Lorenxơ là lực hướng tâm nên : 
[image: image72.wmf]2
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	a. Khi U=3,52kV  

Thay số vào (1) và (2) ta được : v=3,52.107m/s và  R=1cm  
	0,5đ

	vì R<d electron sẽ chuyển động trong từ trường theo một nửa đường tròn và ra khỏi từ trường tại một điểm trên P theo chiều ngược lại với chiều đi vào tại A. Thời gian chuyển động trong từ trường :
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	b. khi U= 18,88kV 

Thay số vào (1) và (2) ta được : v=8,15.107m/s và  R=2,3cm  
	0,5đ

	Theo hình vẽ e sẽ bay trong từ trường một cung tròn
[image: image74.wmf]»
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 và ra khỏi vùng có từ trường tại N trên mặt phẳng Q theo hướng hợp với hướng ban đầu góc 
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 Từ hình vẽ ta có:
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Khi ra khỏi từ trường thì e bay theo hướng hợp với hướng ban đầu góc 600 
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	Thời gian e chuyển động trong từ trường là: 
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Câu 5( 5điểm) : Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm. M là một điểm nằm trên trục chính của thấu kính, P là một chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng trùng với M. Gọi P’ là ảnh của P qua thấu kính. Khi P dao động theo phương vuông góc với trục chính, biên độ 5 cm thì P’ là ảnh ảo dao động với biên độ 10 cm. 

a. Xác định vị trí điểm M

b. Nếu P dao động dọc theo trục chính với tần số 5 Hz, biên độ 2,5 cm thì P’ có tốc độ trung bình trong khoảng thời gian 0,2 s bằng bao nhiêu?
Đáp án 
	 Gọi  dM là khoảng cách từ M đến thấu kính. Khí P dao động theo phương vuông góc với thấu kính quanh VTCB là M trên đoạn thẳng BC qua thấu kính cho ảnh ảo P’ dao động trên quỹ đạo  B’C’ dao động quanh VTCB là M’ cách thấu kính đoạn d’M
Theo đề  BM=5cm ;  B’M’=10cm ………………………………………………………..
	0,5đ

	Độ phóng đại ảnh 
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	Theo công thức thấu kính ta có   : 
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	b. Nếu P dao động dọc theo trục chính trên quỹ đạo BC qua thấu kính cho ảnh P’ dao động trên quỹ đạo B’C’ cũng nằm trên trục chính 
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	Chu kì dao động của P’ là T=1/f =0,2s…………………………………….

	0,5đ

	Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian 0,2s là 
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 Câu 6 ( 5điểm): Một mol khí lí tưởng thực hiện chu trình biến đổi sau đây : từ trạng thái 1 với áp suất p1 =105Pa, nhiệt độ T1 =600K dãn nở đẳng nhiệt đến trạng thái 2 có p1 =2,5.104Pa, rồi nén đẳng áp đến trạng thái 3 có T3 =300K, rồi bị nén đẳng nhiệt đến trạng thái 4 và trở lại trạng thái 1 bằng quá trình đẳng tích .

a. Tính các thể tích V1, V2, V3 và áp suất p4. Vẽ đồ thị chu trình trong hệ tọa độ (p,V)

b. Chất khí nhận hay sinh bao nhiêu công, nhận hay tỏa bao nhiêu nhiệt lượng trong mỗi quá trình và trong cả chu trình?

Cho biết : hằng số các khí lí tường R=8,31J/mol.K; nhiệt dung mol đẳng tích Cv =
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Đáp án 
	a. Áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng cho 1 mol khí ở TT1 :  
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Quá trình đẳng nhiệt : 1-2  : T2 =T1: 
[image: image91.wmf]3
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Qúa trình  nén  đẳng áp: 2-3:     
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Qúa trình 3-4 và 4-1:  
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Áp dụng PTTT KLT: 
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[image: image96]
	0,5điểm

	b. 

· Xét quá trình 1-2:dãn đẳng nhiệt :   
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